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TỜ TRÌNH
Về việc quy định chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
                                 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên.
Căn cứ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Công điện số 198/CĐ-TTg ngày 17/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam; 

Quyết định số 2310/QĐ-TTg ngày 17/10/2025 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành “Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam; 
Quyết định số 1664/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.

Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hướng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái.
Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 05/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc về việc tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; cụ thể như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định Chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ trên, địa bàn tỉnh Hưng Yên.

1.2. Đối tượng áp dụng: 

a) Tổ chức, cá nhân là chủ tàu hoặc chủ cơ sở nuôi trồng thuỷ sản. 

b) Chủ tàu cá chuyển đổi nghề đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản chuyển sang đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển. 

c) Chủ cơ sở nuôi trồng thuỷ sản thực hiện đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển.

2. Nguyên tắc hỗ trợ

2.1. Đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định.

2.2. Một chủ tàu có nhiều tàu cá đủ điều kiện được hỗ trợ thì thực hiện hỗ trợ đối với tất cả các tàu đủ điều kiện; mỗi tàu cá đủ điều kiện chỉ được hỗ trợ 01 lần phá dỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình trên tàu đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ.

2.3. Đối tượng được hưởng hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết này nếu vi phạm nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ thì phải hoàn trả kinh phí đã được hỗ trợ về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
3. Kinh phí thực hiện
3.1. Kinh phí chi phục vụ hoạt động thẩm định, xét duyệt hồ sơ hỗ trợ thì áp dụng mức chi khác như chi quản lý, chi cho hội nghị, cuộc họp… thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

3.2. Kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách tỉnh.
4. Các chính sách hỗ trợ

4.1. Chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá
4.1.1. Đối tượng hỗ trợ 
a) Chủ tàu cá là tổ chức có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh Hưng Yên.

b) Chủ tàu cá là cá nhân có đăng ký thường trú tại tỉnh Hưng Yên.
4.1.2. Điều kiện hỗ trợ
a) Tàu cá có chiều dài lớn nhất (Lmax) từ 06 mét trở lên; có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, có giấy phép khai thác thuỷ sản còn hiệu lực;

b) Tàu cá thực hiện phá dỡ được sự giám sát của Ủy ban nhân dân cấp xã (phòng chuyên môn cấp xã, lực lượng Biên phòng, Công an xã); 
c) Có Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá do cơ quan có thẩm quyền cấp;
d) Chủ tàu chấp hành xong các quyết định xử lý vi phạm hành chính (nếu có).
4.1.3. Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho chủ tàu cá.

4.1.4. Nội dung, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

a) Hỗ trợ chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất:  Từ 6m đến dưới 12m là 10 triệu đồng/tàu; từ 12m đến dưới 15m là 30 triệu đồng/tàu; từ 15m trở lên là 50 triệu đồng/tàu.
b) Thời gian hỗ trợ: Năm 2026-2030.

4.2. Chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển

4.2.1. Đối tượng hỗ trợ 
a) Tổ chức có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh Hưng Yên.

b)  Cá nhân có đăng ký thường trú tại tỉnh Hưng Yên.

c) Tổ chức cá, nhân là chủ tàu cá chuyển đổi nghề đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thuỷ sản sang nuôi trồng thuỷ sản trên biển đáp ứng điều kiện tại Điều 4 Chương II Quy định này;

d) Tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở nuôi trồng thuỷ sản thực hiện đầu tư nuôi trồng thuỷ sản trên biển.
4.2.2. Điều kiện hỗ trợ
a) Có giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển và được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản do cơ quan có thẩm quyền cấp; 
b) Quy mô nuôi tối thiểu 05 ha hoặc có 10 lồng bè nuôi (thể tích lồng bè tối thiểu 1.000 m3/lồng) hoặc công suất tối thiểu 300 tấn sản phẩm nuôi/năm; 
c) Sử dụng vật liệu Composite, HDPE làm lồng bè nuôi; 
d) Bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.

e) Sử dụng tối thiểu 30% lao động đăng ký thường trú tại tỉnh.
4.2.3. Hình thức hỗ trợ:  Hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân.

4.2.4. Nội dung, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

a) Hỗ trợ 1 lần sau đầu tư mới cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên biển: 01 triệu đồng cho 01 m3 lồng bè nuôi ở vùng biển ngoài 06 hải lý theo quy định.

b) Thời gian hỗ trợ: Năm 2026-2030.

4.3. Chính sách hỗ trợ kinh phí thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/04/2024 của Chính phủ, trên địa bàn tỉnh.
4.3.1. Đối tượng hỗ trợ: 
a) Chủ tàu cá là tổ chức có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh Hưng Yên.

b) Chủ tàu cá là cá nhân có đăng ký thường trú tại tỉnh Hưng Yên.
4.3.2. Điều kiện hỗ trợ
a) Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình chưa đáp ứng điều kiện quy định Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/04/2024 của Chính phủ; có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá còn hiệu lực.

b) Tàu cá thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/04/2024 của Chính phủ; kích hoạt, kết nối, đồng bộ với Hệ thống giám sát tàu cá của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 31/10/2026.

4.3.3. Hình thức hỗ trợ:  Hỗ trợ trực tiếp cho chủ tàu cá.
4.3.4. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ
a) Hỗ trợ 100% kinh phí thay thế thiết bị giám sát hành trình theo hóa đơn thực tế nhưng không quá 30 triệu đồng/1 thiết bị.

b) Thời gian hỗ trợ: Năm 2026
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (có Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;

- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp (CSDLQG về pháp luật);

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- TTr HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã;

- Công báo tỉnh;

- Cổng thông tin của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Báo và Đài PTTH Hưng Yên;

- Lưu: VT.
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